Thứ 4, ngày 31 /3/2021

TIẾT 54                          KIỂM TRA 1 TIẾT GIỮA HỌC KÌ II 

MÔN SINH LỚP 7

I - MỤC TIÊU :

1 - Kiến thức :

- Giúp học sinh nhận biết sự phát triển của ếch, các đại diện thuộc lớp bò sát, ý nghĩa của thân chim, những loài thú thuộc bộ ăn thịt và cách sinh sản của thú mỏ vịt.

- Hiểu được đặc điểm cấu tạo ngoài của các chép và ‎ nghĩa thích nghi với đời sống bơi lội, vì sao ếch chỉ sống bên bờ vực nước, ý nghĩa của thân chim bồ câu.

- Vận dụng các kiến thức đã học để giải thích những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu góp phần giảm nhẹ khối lượng cơ thể khi bay, ưu điểm của đẻ con ở thú.

2 - Kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh kĩ năng viết, diễn đạt nội dung theo hệ thống câu hỏi yêu cầu.

3 - Thái độ: Giáo dục học sinh tính trung thực, ý thức học tập, tự giác trong khi làm bài.

II - HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: Trắc nghiệm và tự luận

III - MA TRẬN ĐỀ:       

	Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	VD cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Lớp cá

(3 tiết)
	
	
	
	C9: Biết cấu tạo ngoài của cá và ‎ nghĩa thích nghi với đời sống bơi lặn. 

2 đ


	
	
	
	

	1 câu

2 đ

20%
	
	
	
	1 câu

2 đ

100%
	
	
	
	

	Lớp lưỡng cư

(2 tiết)
	C2: Biết được sự phát triển có biến thái của ếch.

0,5đ
	
	C1:Vì sao ếch chỉ sống bên bờ vực nước. 0,5đ


	
	
	
	
	

	2 câu

1 đ

10 %
	1 câu

0,5 đ

50%
	
	1 câu

0,5đ

50%
	
	
	
	
	

	Lớp bò sát

(2 tiết)
	 C3: Biết đại diện của lớp bò sát. 

0,5 đ

C4: Cấu

 tạo ngoài của thằn lằn. 0,5 đ 
	
	
	
	
	
	
	

	2 câu

1 đ

10%
	2 câu

1đ

100%
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp chim

(3 tiết)


	C5:Đặc điểm của  đà điểu.

0,5 đ


	
	C6: Ý nghĩa của thân chim bồ câu. 0,5đ
	
	
	C10 : Cấu tạo ngoài của chim góp phần giảm nhẹ khối lượng cơ thể. 

2 đ
	
	

	3câu

3 đ

30 %
	1 câu

0,5 đ

16,6%
	
	1 câu

0,5 đ

16,7%
	
	
	1 câu

2 đ

66,7%
	
	

	Lớp thú

(6 tiết)
	C7:

Những loài thú

thuộc bộ ăn thịt.

0,5đ

C8: Cách sinh sản của thú mỏ vịt.

0,5đ
	½ C11: Đời sống và sinh sản của thỏ. 

1 đ
	
	
	
	
	
	½ C11 :

Ưu điểm của đẻ con ở thú so với đẻ trứng ở chim và bò sát. 1đ

	3 câu

3 đ

30%
	2 câu

1đ 

33,3 %
	½ câu

1 đ

33,4 %
	
	
	
	
	
	½ câu

1 đ

33,3 %

	TS câu:11
TS đ:10

TL:100%
	8,5 câu

4 điểm

40 %
	 3 câu

3 điểm

30  %
	1,5 câu

3 điểm

30%


IV-NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA: (Kèm theo)

V-ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:

PHẦN TRẮC NGHIỆM:  (4 điểm) Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Trả lời
	B
	C
	A
	D
	C
	A
	C
	D


PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	9

2 điểm
	* Cấu tạo ngoài của cá chép và ‎ nghĩa thích nghi với đời sống  bơi lặn:
-Thân thon dài, đầu thuôn nhọn gắn chặt với thân →giảm sức cản của nước.

 - Mắt không có mi , màng mắt tiếp xúc với môi trường nước →màng mắt không bị khô.

-Vảy cá có da bao bọc trong da có tuyến tiết chất nhầy→giảm ma sát giữa da cá với môi trường nước.

- Sự sắp xếp vảy cá trên thân khớp với nhau như ngói lợp→giúp cho thân cá cử động dễ dàng theo chiều ngang.

- Vây cá có các tia vây được căng bởi da mỏng khớp động với thân→có vai trò như bơi chèo.


	0,4  đ

0,4 đ

0,4 đ

0,4 đ

0,4 đ

	     10

2 điểm
	* Cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay:

- Thân hình thoi

- Chi trước biến thành cánh.

- Chi sau có bàn chân dài 3 ngón trước1 ngón sau có vuốt.

- Mỏ sừng bao bọc,hàm không có răng.

- Cổ dài,đầu linh hoạt.

- Da khô phủ lông vũ,có tuyến phao câu tiết chất nhờn.

* Đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu góp phần giảm nhẹ khối lượng cơ thể khi bay:

- Da khô phủ lông vũ làm thân chim nhẹ

- Mỏ sừng bao lấy hàm không có răng, làm đầu chim nhẹ.


	1 đ

1 đ



	11

2 điểm
	* Đặc điểm về đời sống và sinh sản của thỏ:

- Sống ở ven rừng, bụi rậm, có tập tính đào hang.

- Ăn thực vật, kiếm ăn vào buổi chiều và ban đêm, là động vật hằng nhiệt

- Thụ tinh trong,  trứng phát triển thành phôi có nhau thai.

 -Thỏ mẹ mang thai 30 ngày,thỏ con mới đẻ chưa có lông chưa mở mắt được bú sữa mẹ.

* Ưu điểm của thai sinh so với đẻ trứng: thai sinh không lệ thuộc vào lượng noãn hoàng có trong trứng như đẻ trứng. Phôi được phát triển trong bụng mẹ an toàn và điều kiện sống thích hợp. Con non được nuôi bằng sữa mẹ không lệ thuộc vào thức ăn ngoài môi trường tự nhiên, tỉ lệ sống sót cao.
	1 đ

1 đ


VI-XEM XÉT LẠI VIỆC BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VII-THỐNG KÊ ĐIỂM KIỂM TRA:
	Lớp
	TS HS
	    dưới 5
	5 đến 6,5
	7 đến 7,5
	 8 đến 10
	 Trên TB
	    Tỉ lệ

	7 A
	22
	
	
	
	
	
	

	7B
	25
	
	
	
	
	
	

	7C
	24
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG THCS ĐỨC HÒA

Họ và tên:…………………….

Lớp 7….
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN SINH HỌC- Thời gian: 45Phút

Ngày kiểm tra:      /      /2021
	Điểm


I- PHẦN TRẮC NGHIỆM:(4 điểm)  khoanh tròn chữ cái đầu ‎câu đúng nhất:
Câu 1: Tại sao ếch đồng thường sống quanh bờ vực nước ?

A- Dễ tránh kẻ thù tấn công.                           B- Có lợi cho việc hô hấp qua da.             

C- Tìm kiếm thức ăn dễ dàng.                         D- Sinh sản dễ dàng.

Câu 2: Động vật nào sau đây phát triển có biến thái?

A - Cá chép            B - Mèo                     C - Ếch đồng         D -Thằn lằn

 Câu 3: Bộ động vật nào sau đây thuộc lớp bò sát ?

A - Bộ cá sấu .       B - Bộ gặm nhấm.      C - Bộ cá voi.        D - Bộ  ăn thịt.

Câu 4: Cấu tạo nào sau đây chỉ có ở thằn lằn bóng đuôi dài ?

A- Da ẩm có hệ mao mạch dày đặc.                  B- Chi trước biến thành cánh.                  

C- Chi sau có màng bơi căng giữa các ngón.    D- Thân dài, đuôi rất dài

Câu 5: Đặc điểm cánh ngắn, yếu, chân cao to, khỏe, có 2 hoặc 3 ngón, chạy nhanh trên thảo nguyên và hoang mạc khô nóng là của loài nào sau đây ?

A - Gà .               B - Chim cánh cụt.        C - Đà điểu.           D - Vịt .

Câu 6: Thân của chim hình thoi có tác dụng gì ?

A- Làm giảm sức cản không khí khi bay.     B- Làm thân chim nhẹ

C- Làm đầu chim nhẹ.                                   D- Phát huy tác dụng của các giác quan   

Câu 7: Những động vật nào sau đây thuộc bộ ăn thịt?

A- Dê, cừu, thỏ.   B- Hổ, bò, cáo           C- Mèo, chó sói, hổ.  D- Thỏ, sóc, nhím.    

Câu 8: Thú mỏ vịt sinh sản bằng cách nào?

A - Đẻ con                                                       B - Đẻ con và nuôi con bằng sữa.          

C - Đẻ trứng.                                                   D - Đẻ trứng và nuôi con bằng sữa                  

II - PHẦN TỰ LUẬN:(6 điểm)

Câu 9: (2 đ) Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của cá chép và ‎ nghĩa thích nghi với đời sống  bơi lặn?
Câu 10: (2 đ) Trình bày những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu? Trong đó đặc điểm nào góp phần giảm nhẹ khối lượng cơ thể khi bay?

Câu 11:(2 đ) Trình bày đặc điểm về đời sống và cách sinh sản của thỏ? Nêu ưu điểm của sự thai sinh ở thỏ so với đẻ trứng ở các lớp động vật khác?

Bài làm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 4 , ngày 31 / 3 /2021
TIẾT 54                          KIỂM TRA 1 TIẾT GIỮA HỌC KÌ II
MÔN SINH LỚP 9

I - MỤC TIÊU :

1 - Kiến thức :

- Giúp học sinh biết ứng dụng của công nghệ tế bào, phương pháp tạo ưu thế lai ở cây trồng, nhóm nhân tố hữu sinh, thực vật ưa bóng, sinh vật hằng nhiệt, động vật ưa khô, đặc điểm của quần thể sinh vật khác, quan hệ giữa các sinh vật khác loài.

- Hiểu được các khâu của kĩ thuật gen và ứng dụng trong thực tiễn. Hiểu được môi trường sống, ý nghĩa của việc nghiên cứu môi trường và biện pháp bảo vệ môi trường.

- Vận dụng kiến thức đã học để vẽ được lưới thức ăn và xác định thành phần sinh vật trong lưới thức ăn đó.

2 - Kĩ năng:

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng viết, diễn đạt nội dung theo hệ thống câu hỏi yêu cầu.

3 - Thái độ:

- Giáo dục học sinh tính trung thực, ý thức học tập, tích cực tự giác trong khi làm bài.

4 - Định hướng phát triển năng lực: năng lực giải quyết vấn đề, tư duy lô gich, năng lực trình bày.

II - HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: trắc nghiệm (40%) và tự luận (60%)

III - MA TRẬN ĐỀ:

	Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	ChươngVI-Ứng dụng di truyền học

(5 tiết)
	C1: Biết ứng dụng của công nghệ tế bào.0,5đ

C2:Biết phương pháp tạo

ưu thế lai ở cây trồng.

0,5đ


	
	
	C9: Khái niệm, các khâu của kĩ thuật gen và ứng dụng trong thực tiễn.

2 đ


	
	
	
	

	3 câu

3 đ

30%
	2 câu

1 đ

33,3 %
	
	
	1 câu

2 đ

66,7  %
	
	
	
	

	Chương I- Sinh vật và môi trường

(6 tiết)
	C3: Nhóm nhân tố hữu sinh.
0,5đ

C4: Nhóm sinh vật hằng nhiệt.

0,5đ
C5: Nhóm thực  vật ưa bóng.

0,5đ

C6: Nhóm

động   vật ưa khô.

0,5 đ
	
	
	C11:Hiểu được môi trường sống, ý nghĩa của việc nghiên cứu môi trường và

biện pháp

 bảo vệ môi trường. 2đ
	
	
	
	

	5 câu 

4 đ 

 40 %
	4 câu

2 đ

50 %
	
	
	1câu

2 đ

50  %
	
	
	
	

	Chương II-Hệ sinh thái

(6 tiết)
	C7: Đặc điểm của quần thể sinh vật.

0,5đ

C8: Mối quan hệ của sinh vật khác loài. 0,5đ


	
	
	
	
	
	
	C11:Vẽ được lưới thức ăn và xác định đúng các thành phần trong lưới thức ăn. 2đ

	3 câu

3 đ

30 %


	2 câu

1 đ

33,3 %
	
	
	
	
	
	
	1 câu

2 đ

66,7 %

	TS câu:11
TS điểm:10
Tỉ lệ 100%
	8 câu

4 điểm

40%
	2câu

4 điểm

40 %
	1 câu

 2 điểm

20 %


IV- NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA: (Kèm theo)

V- ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:

        PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Trả lời
	A
	B
	C
	D
	C
	A
	D
	B


        PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	9

2 điểm
	- Kĩ thuật gen là thao tác tác động lên ADN để chuyển một đoạn ADN mang một hoặc một cụm gen từ tế bào cho sang tế bào  nhận nhờ thể truyền.

-Kĩ thuật gen gồm 3 khâu:

    +Khâu 1:Tách ADN của tế bào cho và ADN làm thể truyền từ vi khuẩn hoặc vi rút.

    +Khâu 2:Tạo ADN tái tổ hợp, nhờ enzim cắt, nối.

    +Khâu 3:Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận,tạo điều kiện cho gen đã ghép được biểu hiện.

- Ứng dụng kĩ thuật gen:

  +Tạo ra các chủng vi sinh vật mới.

  +Tạo giống cây trồng biến đổi gen.

  +Tạo động vật biến đổi gen 
	0,5 đ

1 đ

0,5 đ

	10

2 điểm
	- Môi trường sống của sinh vật  là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả những gì xung quanh sinh vật. 

- Nghiên cứu môi trường có ý nghĩa sống còn đối với mỗi quốc gia vì: sự phát triển của mỗi quốc gia chỉ có thể được bền vững,đảm bảo khi môi trường sống được bảo vệ tốt,duy trì cân bằng sinh thái,hạn chế ô nhiễm. 

- Biện pháp bảo vệ môi trường sống: 

  + Chống ô nhiễm môi trường,cải biến khí hậu, khử mặn nước biển.

  + Đề xuất Luật Bảo vệ môi trường để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  + Có biện pháp khai thác, sử dụng phục hồi hợp lí  nguồn tài nguyên thiên nhiên.
	0,5 đ

0,5 đ

1 đ

	11

2 điểm
	- Vẽ đúng lưới thức ăn : 

                                  Hươu 
                      

Cây xanh → Dê →     Hổ   →        Vi khuẩn

                      

                           Chuột →    Rắn

- Xác định đúng các thành phần sinh vật trong lưới thức ăn:

        + Sinh vật sản xuất: cây xanh

        + Sinh vật tiêu thụ:

             * Động vật ăn thực vật: hươu, dê , chuột

             * Động vật ăn động vật: rắn, hổ.

        + Sinh vật phân giải: vi khuẩn.

	1 đ

1 đ


VI - THỐNG KÊ ĐIỂM KIỂM TRA:
	Lớp
	TSHS
	Dưới 5
	5-6,5
	7-7,5
	8-10
	Trên TB

	9A
	32
	
	
	
	
	

	9B
	27
	
	
	
	
	

	9C
	28
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG THCS ĐỨC HÒA

Họ và tên:………………………..

Lớp 9
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Môn: SINH HỌC 9-Thời gian: 45phút

Ngày kiểm tra:      /     /2021
	ĐIỂM


   PHẦN TRẮC NGHIỆM:(4 điểm) khoanh tròn chữ cái ở đầu câu đúng nhất:
Câu 1: Để nhận được mô non, cơ quan hay cơ thể hoàn chỉnh hoàn toàn giống với cơ thể gốc, người ta phải tiến hành:

A- công nghệ tế bào.     B- công nghệ gen.    C- công nghệ sinh học.   D- kĩ thuật gen.

Câu 2: Phương pháp tạo ưu thế lai ở cây trồng thường sử dụng  là:

A- lai cùng dòng.       B- lai  khác dòng.        C- tự thụ phấn bắt buộc. D- lai  kinh tế.

Câu 3: Các nhân tố nào sau đây thuộc nhóm nhân tố hữu sinh?
A- Cá,thỏ, nhiệt độ     B-Nước, gió,độ ẩm.    C-Trâu , bò, cá.              D- Lúa,ao,ánh sáng.

Câu 4: Những sinh vật nào sau đây thuộc nhóm hằng nhiệt?

A- Cá, gà,dơi.           B - Hổ, lúa, thỏ.          C- Vi khuẩn, ếch, nấm.   D- Trâu, lợn, cá voi.

Câu 5: Nhóm thực vật nào dưới đây thuộc thực vật ưa bóng ?

A-  Thần tài, bạch đàn, phi lao.                     B- Lúa, ngô,đậu .

C-  Phong lan, trầu, lá lốt.                             D- Diếp cá, muống, cà chua.

Câu 6: Nhóm động vật nào sau đây toàn là ưa khô?

A - Lạc đà, thằn lằn, kỳ nhông.                     B - Thằn lằn, lạc đà, ốc sên.                          
C- Ếch, cá, giun đất.                                      D - Cá, thỏ, giun đât.                                     
Câu 7: Đặc điểm của quần thể sinh vật là:
A- Nhóm tuổi              B- Sự sinh sản          C- Mật độ    D - Cả A, B, C đều đúng.
Câu 8: Cá ép bám vào rùa biển, nhờ đó các được đưa đi xa là mối quan hệ nào ?
A- Cộng sinh               B- Hội sinh                C- Cạnh tranh                 D- Kí sinh.

         PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 9: (2 đ) Kĩ thuật gen là gì? Gồm những khâu cơ bản nào? Ứng dụng thực tiễn của công nghệ gen ?
Câu 10:(2 đ) Môi trường sống của sinh vật là gì? Tại sao nói việc nghiên cứu môi trường có ý nghĩa sống còn đối với  quốc gia và đề ra biện pháp bảo vệ.

Câu 11:(2 đ) Em hãy vẽ một lưới thức ăn có các sinh vật sau: cây xanh, dê, hươu, chuột, hổ, rắn, vi khuẩn. Xác định thành phần sinh vật trong lưới thức ăn đó?
Bài làm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................

	TRƯỜNG THCS ĐỨC HÒA

Họ và tên:…………………….
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	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN SINH HỌC- Thời gian: 45Phút

Ngày kiểm tra:      /      /2021
	Điểm


I- PHẦN TRẮC NGHIỆM:(4 điểm)  khoanh tròn chữ cái đầu ‎câu đúng nhất:
Câu 1: Tại sao ếch đồng thường sống quanh bờ vực nước ?

A- Dễ tránh kẻ thù tấn công.                           B- Có lợi cho việc hô hấp qua da.             

C- Tìm kiếm thức ăn dễ dàng.                         D- Sinh sản dễ dàng.

Câu 2: Động vật nào sau đây phát triển có biến thái?

A - Cá chép            B - Mèo                     C - Ếch đồng         D -Thằn lằn

 Câu 3: Bộ động vật nào sau đây thuộc lớp bò sát ?

A - Bộ cá sấu .       B - Bộ gặm nhấm.      C - Bộ cá voi.        D - Bộ  ăn thịt.

Câu 4: Cấu tạo nào sau đây chỉ có ở thằn lằn bóng đuôi dài ?

A- Da ẩm có hệ mao mạch dày đặc.                  B- Chi trước biến thành cánh.                  

C- Chi sau có màng bơi căng giữa các ngón.    D- Thân dài, đuôi rất dài

Câu 5: Đặc điểm cánh ngắn, yếu, chân cao to, khỏe, có 2 hoặc 3 ngón, chạy nhanh trên thảo nguyên và hoang mạc khô nóng là của loài nào sau đây ?

A - Gà .               B - Chim cánh cụt.        C - Đà điểu.           D - Vịt .

Câu 6: Thân của chim hình thoi có tác dụng gì ?

A- Làm giảm sức cản không khí khi bay.     B- Làm thân chim nhẹ

C- Làm đầu chim nhẹ.                                   D- Phát huy tác dụng của các giác quan   

Câu 7: Những động vật nào sau đây thuộc bộ ăn thịt?

A- Dê, cừu, thỏ.   B- Hổ, bò, cáo           C- Mèo, chó sói, hổ.  D- Thỏ, sóc, nhím.    

Câu 8: Thú mỏ vịt sinh sản bằng cách nào?

A - Đẻ con                                                       B - Đẻ con và nuôi con bằng sữa.          

C - Đẻ trứng.                                                   D - Đẻ trứng và nuôi con bằng sữa                  

II - PHẦN TỰ LUẬN:(6 điểm)

Câu 9: (2 đ) Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của cá chép và ‎ nghĩa thích nghi với đời sống  bơi lặn?
Câu 10: (2 đ) Trình bày những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu? Trong đó đặc điểm nào góp phần giảm nhẹ khối lượng cơ thể khi bay?

Câu 11:(2 đ) Trình bày đặc điểm về đời sống và cách sinh sản của thỏ? Nêu ưu điểm của sự thai sinh ở thỏ so với đẻ trứng ở các lớp động vật khác?

Bài làm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
